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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 11/2024/Qð-UBND Bình Dương, ngày 10 tháng 6 năm 2024 

QUYẾT ðỊNH 
Ban hành quy ñịnh phân cấp, phối hợp quản lý nhà nước 

về hành nghề Y, Dược tư nhân trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 14 tháng 11 năm 2022; 

Căn cứ Luật Dược ngày 06 tháng 4 năm 2016; 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 43/2023/Nð-CP ngày 30 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ 
quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành luật thanh tra; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 54/2017/Nð-CP ngày 08 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ 
Quy ñịnh chi tiết một số ñiều và biện pháp thi hành Luật Dược; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 155/2018/Nð-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính 
phủ sửa ñổi, bổ sung một số quy ñịnh liên quan ñến ñiều kiện ñầu tư kinh doanh thuộc 
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 96/2023/Nð-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 98/2021/Nð-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính 
phủ về quản lý thiết bị y tế và Nghị ñịnh số 07/2023/Nð-CP ngày 03 tháng 3 năm 
2023 của Chính phủ sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 98/2021/Nð-CP 
ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 93/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ 
quy ñịnh về ñiều kiện sản xuất mỹ phẩm; 

Căn cứ Nghị ñịnh số 103/2016/Nð-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 
phủ quy ñịnh về bảo ñảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm; 
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Căn cứ Thông tư số 32/2023/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế Quy ñịnh chi tiết một số ñiều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư số 37/2021/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Bộ 
trưởng Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân 
dân huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 
thuộc Trung ương; 

Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Y tế tại Tờ trình số 43/TTr-SYT ngày 13 tháng 5 
năm 2024, ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 79/BC-STP ngày 10 tháng 
5 năm 2024 và Thông báo Kết luận số 167/TB-UBND ngày 27/5/2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh. 

ơ 

QUYẾT ðỊNH: 
 

ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh phân cấp, phối hợp quản 
lý nhà nước về hành nghề Y, Dược tư nhân trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2024. 

ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc Sở Y tế; Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách 
nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./. 

ơ 

  
 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

ðã ký: Võ Văn  Minh 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BÌNH DƯƠNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 
QUY ðỊNH 

Phân cấp, phối hợp quản lý nhà nước về hành nghề Y,Dược tư nhân  
trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương 

(Kèm theo Quyết ñịnh số 11/2024/Qð-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2024  
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương) 

 
Chương I 

QUY ðỊNH CHUNG 

ðiều 1. Phạm vi ñiều chỉnh và ñối tượng áp dụng 

1. Quy ñịnh này phân cấp, phối hợp quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư 
nhân (HNYDTN) của các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện; các cơ quan có chức năng quản 
lý nhà nước hoặc tham mưu cho cơ quan quản lý nhà nước và các cơ quan có chuyên 
môn về lĩnh vực HNYDTN ñược phân cấp, phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về HNYDTN thuộc ngành Y tế. 

2. Quy ñịnh này áp dụng ñối với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã 
(nếu có), thành phố (gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện) và các tổ chức, cá nhân 
có liên quan ñến HNYDTN trên ñịa bàn tỉnh Bình Dương. 

3. Quy ñịnh này không áp dụng ñối với các ñơn vị y tế không thuộc thẩm quyền quản 
lý của Bộ Y tế (ñơn vị y tế thuộc quản lý của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng). 

ðiều 2. Nguyên tắc phân cấp quản lý 

1. Bảo ñảm sự thống nhất trong công tác quản lý về HNYDTN từ cấp tỉnh ñến 
cấp huyện; ñảm bảo nguyên tắc một cơ sở chỉ chịu sự quản lý của một cơ quan quản lý 
nhà nước; bảo ñảm tính khoa học, ñầy ñủ và khả thi. 

2. Phân cấp quản lý gắn với công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện 
các quy ñịnh của pháp luật về HNYDTN ñối với các cơ sở HNYDTN thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước trên ñịa bàn. 

3. Trường hợp cùng một ñối tượng quản lý nhưng có nội dung thuộc thẩm 
quyền quản lý của cấp tỉnh, nội dung khác lại thuộc thẩm quyền quản lý của cấp huyện 
thì cấp tỉnh chịu trách nhiệm quản lý. 

4. Ủy ban nhân dân các cấp quản lý nhà nước thống nhất và toàn diện ñối với cơ 
sở HNYDTN trên ñịa bàn quản lý; chỉ ñạo thực hiện các quy ñịnh của pháp luật về 
HNYDTN. 
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5. Trong phạm vi ñược phân cấp quản lý, các cơ quan hành chính nhà nước (quy 
ñịnh tại Khoản 2, ðiều 1 Quy ñịnh này) chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ủy ban nhân 
dân tỉnh về vấn ñề quản lý HNYDTN trên ñịa bàn. Thường xuyên báo cáo và ñề xuất ý 
kiến với Ủy ban nhân dân tỉnh tình hình quản lý nhà nước về HNYDTN và thực hiện kế 
hoạch thanh tra, kiểm tra HNYDTN hàng năm. 

ðiều 3. Quan hệ phối hợp hoạt ñộng 

1. Quan hệ phối hợp phải tuân thủ các quy ñịnh pháp luật; thực hiện ñúng chức 
năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên liên quan; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 
xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực HNYDTN. 

2. Việc phối hợp hoạt ñộng ñược tiến hành trên cơ sở yêu cầu của công tác quản 
lý nhà nước về HNYDTN; quan hệ phối hợp hoạt ñộng ñược thực hiện theo nguyên 
tắc kịp thời, hiệu quả; tránh chồng chéo; quá trình hoạt ñộng không làm ảnh hưởng 
ñến hoạt ñộng chung của các bên có liên quan. 

3. Theo sự phân cấp ñược quy ñịnh tại Chương II Quy ñịnh này và tùy từng nội 
dung cụ thể, cơ quan chủ trì có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ ñược giao trên 
cơ sở phối hợp hoạt ñộng giữa các cơ quan, ñơn vị có liên quan, ñảm bảo công tác 
quản lý nhà nước về HNYDTN trên ñịa bàn tỉnh ñạt hiệu quả. 

4. Cơ quan, ñơn vị có liên quan khi nhận ñược văn bản yêu cầu phối hợp, tùy theo 
chức năng nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao, có trách nhiệm phối hợp kịp thời theo quy 
ñịnh của Quy ñịnh này và các quy ñịnh của pháp luật khác có liên quan. 

Chương II 
PHÂN CẤP, PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 

VỀ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN 
ðiều 4. Trách nhiệm thực hiện và phối hợp của các cơ quan, ñơn vị 

1. Sở Y tế 

a) Là cơ quan thường trực có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực 
hiện quản lý nhà nước về HNYDTN trên ñịa bàn tỉnh; tham mưu ban hành các quyết 
ñịnh, chỉ thị, các văn bản khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về HNYDTN theo quy 
ñịnh của pháp luật và theo sự chỉ ñạo của Bộ Y tế, của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu 
trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật khi ñể xảy ra vi phạm pháp 
luật về HNYDTN trên ñịa bàn ñược phân cấp. 

b) Tổ chức thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy ñịnh của pháp luật 
về phân cấp quản lý HNYDTN của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Phối hợp Ủy ban nhân 
dân cấp huyện tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra ñột xuất một số cơ sở HNYDTN 
thuộc thẩm quyền phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp huyện. Tổ chức thanh tra, kiểm tra 
theo kế hoạch hoặc ñột xuất các cơ sở HNYDTN theo phân cấp và các cơ sở HNYDTN 
có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm theo quy ñịnh của 
pháp luật. 
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c) Chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố và các ban, ngành có liên quan tổ 
chức tập huấn, phổ biến kiến thức quản lý về HNYDTN; thực hiện công tác truyền 
thông trên các phương tiện thông tin ñại chúng nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, 
công chức, viên chức, các cơ sở HNYDTN và người dân chấp hành các quy ñịnh của 
pháp luật về HNYDTN. 

d) Quản lý các hoạt ñộng chuyên môn, thực hiện các quy chế chuyên môn, quy 
trình kỹ thuật và các quy ñịnh khác tại các cơ sở HNYDTN trên ñịa bàn theo quy ñịnh 
của Bộ Y tế. 

ñ) Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và cung cấp kịp thời các tài liệu, văn bản 
liên quan ñến nhiệm vụ quản lý nhà nước về y tế cho các phòng, ñơn vị trực thuộc; Ủy 
ban nhân dân cấp huyện và các ñơn vị có liên quan; hướng dẫn các cơ quan, ñơn vị có 
liên quan thực hiện thống kê, báo cáo ñịnh kỳ, ñột xuất ñể tổng hợp báo cáo hoặc tham 
mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy ñịnh. 

e) Chỉ ñạo các ñơn vị y tế trực thuộc trên ñịa bàn thực hiện công tác phối hợp 
tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện quản lý nhà nước về HNYDTN theo phân cấp 
quản lý. 

g) Chỉ ñạo các phòng chuyên môn thường xuyên cập nhật, rà soát, ñăng tải trên 
trang thông tin ñiện tử của Sở Y tế và cung cấp danh sách các cơ sở HNYDTN ñã 
ñược cấp giấy phép hoạt ñộng cho Ủy ban nhân dân cấp huyện (qua cơ quan tham 
mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện quản lý nhà nước về y tế). 

h) Phối hợp với các cơ quan truyền thông ñại chúng của tỉnh công khai các cơ 
sở HNYDTN vi phạm các quy ñịnh của pháp luật, các cơ sở bị thu hồi Giấy phép hoạt 
ñộng. 

i) Thực hiện thống kê, báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất về lĩnh vực HNYDTN trên 
ñịa bàn với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế theo quy ñịnh.  

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

a) Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan ñến lĩnh vực 
HNYDTN. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt ñộng của các cơ sở 
HNYDTN thuộc thẩm quyền quản lý theo nội dung phân cấp tại khoản 2, ðiều 5 Quy 
ñịnh này. 

b) Tổ chức các hoạt ñộng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật có liên quan 
ñến lĩnh vực HNYDTN cho các tổ chức, cá nhân hoạt ñộng cung ứng dịch vụ y tế trên 
ñịa bàn theo phân cấp quản lý. 

c) Tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ kiểm tra chuyên ngành y tế cho các 
ñơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp xã. 

d) Công khai các cơ sở HNYDTN vi phạm các quy ñịnh của pháp luật trên trang 
thông tin ñiện tử, trên hệ thống phương tiện thông tin ñại chúng của UBND cấp huyện. 
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ñ) Chỉ ñạo các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện tốt công tác 
tham mưu, chỉ ñạo, ñiều hành, tổ chức triển khai thực hiện quản lý nhà nước về 
HNYDTN theo phân cấp quản lý. 

e) Tổ chức kiểm tra theo kế hoạch hoặc ñột xuất các cơ sở HNYDTN theo phân cấp 
và các cơ sở HNYDTN có dấu hiệu vi phạm. Giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 
theo quy ñịnh của pháp luật. 

g) Chỉ ñạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã triển khai công tác kiểm tra ñối 
với các cơ sở HNYDTN trên ñịa bàn và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về 
HNYDTN theo quy ñịnh. 

h) Thực hiện thống kê, báo cáo ñịnh kỳ và ñột xuất về lĩnh vực HNYDTN trên 
ñịa bàn với Ủy ban nhân dân tỉnh (gửi qua Sở Y tế) theo quy ñịnh. 

ðiều 5. Nội dung phân cấp 

1. Sở Y tế trực tiếp quản lý; thanh tra, kiểm tra; xử lý vi phạm; giải quyết khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ñối với các cơ sở sau: 

a) Cơ sở hành nghề y: 
- Bệnh viện (bao gồm Bệnh viện ña khoa; Bệnh viện y học cổ truyền; Bệnh viện 

răng hàm mặt; Bệnh viện chuyên khoa). 

- Phòng khám ña khoa. 

- Phòng khám chuyên khoa, Phòng khám bác sỹ y khoa, Phòng khám y học cổ 
truyền, Phòng khám răng hàm mặt theo hình thức doanh nghiệp. 

- Phòng khám liên chuyên khoa. 

- Phòng khám dinh dưỡng. 

- Nhà hộ sinh. 

- Cơ sở xét nghiệm và chẩn ñoán hình ảnh. 

- Cơ sở tâm lý lâm sàng. 

- Cơ sở cấp cứu ngoại viện. 

- Cơ sở lọc máu. 

- Các hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác chưa phân cấp 
cho cấp huyện. 

b) Cơ sở hành nghề dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế: 

- Cơ sở sản xuất: Dược phẩm, thuốc Y học cổ truyền, vắc xin, sinh phẩm y tế, 
mỹ phẩm, thiết bị y tế. 

- Cơ sở kinh doanh tổ chức theo loại hình doanh nghiệp, Công ty, chi nhánh bán 
buôn hoặc có vốn ñầu tư nước ngoài (thuốc, dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược 
liệu, mỹ phẩm, thiết bị y tế...). 
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- Nhà thuốc bệnh viện. 

- Cơ sở kinh doanh dịch vụ kiểm nghiệm, bảo quản và xuất nhập khẩu thuốc; 
vắc xin, sinh phẩm y tế. 

c) Cơ sở dịch vụ tiêm chủng. 

d) Phúc tra khi cần thiết hoặc khi có chỉ ñạo của UBND tỉnh, Bộ Y tế tại một số 
cơ sở HNYDTN thuộc phạm vi phân cấp của cấp huyện quản lý. 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trực tiếp quản lý; kiểm tra; xử lý vi 
phạm; giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh ñối với các cơ sở sau: 

a) Cơ sở hành nghề y: 

- Phòng khám chuyên khoa, Phòng khám bác sỹ y khoa, Phòng khám y học cổ 
truyền, Phòng khám răng hàm mặt theo hình thức hộ kinh doanh. 

- Phòng chẩn trị y học cổ truyền. 

- Phòng khám y sỹ ña khoa. 

- Cơ sở dịch vụ cận lâm sàng bao gồm các hình thức sau ñây: Cơ sở xét nghiệm; 
Cơ sở chẩn ñoán hình ảnh. 

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học gia ñình. 

- Cơ sở kỹ thuật phục hình răng. 

- Cơ sở kỹ thuật phục hồi chức năng. 

- Cơ sở dịch vụ ñiều dưỡng. 

- Cơ sở dịch vụ hộ sinh. 

- Cơ sở chăm sóc giảm nhẹ. 

- Cơ sở kính thuốc có thực hiện việc ño, kiểm tra tật khúc xạ. 

b) Cơ sở hành nghề dược, mỹ phẩm, thiết bị y tế: 

- Cơ sở bán lẻ thuốc bao gồm: nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở bán lẻ dược liệu, 
thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền; thuốc thành phẩm y học cổ truyền. 

- Cơ sở bán lẻ mỹ phẩm. 

- ðại lý bán vắc xin, sinh phẩm y tế cho doanh nghiệp kinh doanh vắc xin, sinh 
phẩm y tế. 

- Cơ sở bán lẻ thiết bị y tế. 

c) Phúc tra khi cần thiết hoặc khi có chỉ ñạo của UBND tỉnh, Bộ Y tế,… tại một 
số cơ sở HNYDTN thuộc phạm vi phân cấp. 

d) Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân cấp xã kiểm tra các cơ sở HNYDTN thuộc phạm vi 
phân cấp. 
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Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

ðiều 6. Tổ chức thực hiện 

1. Các cơ quan quản lý nhà nước về HNYDTN các cấp tổ chức triển khai thực 
hiện, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện 
Quy ñịnh này. 

2. Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn, triển khai, ñôn ñốc và kiểm tra việc thực 
hiện Quy ñịnh này. ðịnh kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình thực 
hiện công tác HNYDTN trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm tổ chức triển khai thực 
hiện Quy ñịnh này ñến các ñơn vị liên quan tại ñịa phương và Ủy ban nhân dân cấp xã. 
ðịnh kỳ tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) về tình hình thực hiện 
công tác HNYDTN trên ñịa bàn huyện, thành phố. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, ñịa 
phương báo cáo bằng văn bản về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Y tế) ñể có hướng giải 
quyết kịp thời./. 
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